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BÁO CÁO  

Thực hiện Quyết định 2628/QĐ-BYT Đề án khám, chữa bệnh từ xa 

 (6 tháng cuối năm 2020) 

     

Thực hiện Công văn số 88/KCB-QLCL&CĐT ngày 26 tháng 01 năm 

2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả 6 

tháng thực hiện Đề án khám chữa bệnh từ xa và Kế hoạch năm 2021, Sở Y tế 

Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch như sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG:  
- Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.  

- Họ và tên, chức danh, số điện thoại công chức đầu mối thực hiện Đề án: 

+  ThS.BS.Bùi Duy Vương, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ.  

+ SĐT: 0914.313.214. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Thành lập Ban chỉ đạo: 

- Có       [  ]  - Không [x] 

- Xây dựng kế hoạch, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện: 

- Có       [  ]  - Không [x] 

- Danh sách và số lượng xây dựng, lắp đặt phòng tư vấn KCB từ xa tại các 

BV: 

+ Hiện nay đã có 22 đơn vị đã có Account Telehealth có thể tham gia 

hội chẩn trực tuyến. 

+ Có 03 đơn vị được Bộ Y tế và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội đã lắp đặt gồm: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu. 

- Khảo sát đánh giá thực trạng chuyên môn và CNTT các đơn vị tuyến 

dưới: 

- Có       [x]  - Không [_] 

- Số lượng và danh sách các bệnh viện tuyến dưới đăng ký KCB từ xa: 

Số 

TT 

Tên đơn vị tuyến 

dưới 

Đăng ký tham gia Đề án KCB từ xa với BV 

tuyến trên (một BV có thể đăng ký với nhiều 

BV tuyến trên của Trung ương và của SYT) 

mailto:syt@dongnai.gov.vn,.Website


 

   

  

  

 

1.  BVĐK Thống Nhất 

Đồng Nai 

1. Bệnh viện Chợ Rẫy 

2. Bệnh viện Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh 

3. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ 

Chí Minh 

4. Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 

5. Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh 

6. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

2.  Bệnh viện Nhi 

đồng Đồng Nai 

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh 

3.  BVĐK Khu vực 

Long Khánh 

1. Bệnh viện Chợ Rẫy 

2. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

3. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh 

4. Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 

4.  Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Mỹ 

1. Bệnh viện Bạch Mai 

2. Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

3. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 

5.  Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Mỹ 

1. Bệnh viện Bạch Mai 

2. Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

3. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 

6.  Bệnh viện Chuyên 

khoa Răng Hàm 

Mặt Việt Anh Đức 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí 

Minh 

7.  Bệnh viện Âu Cơ  1. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

2. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh 

8.  Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Nai 

1. Bệnh viện Chợ Rẫy 

2. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 

3. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ 

Chí Minh 

4. Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 

5. Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh 

6. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

7. Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh 

8. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 

9.  Bệnh viện ĐKKV 

Long Thành 

1. Bệnh viện Chợ Rẫy 

2. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

3. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 

10.  Bệnh viện ĐKKV 

Định Quán 

1. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

2. Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh 

11.  Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú 

1. Bệnh viện Chợ Rẫy 

2. Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 

3. Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh 

4. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

5. Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh 

6. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 



 

   

  

  

 

12.  Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Cửu 

1. Bệnh viện Chợ Rẫy 

2. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

3. Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh 

4. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 

13.  Bệnh viện Quốc tế 

Đồng Nai 

1. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

14.  Trung tâm Y tế 

huyện Trảng Bom 

1. Bệnh viện Chợ Rẫy 

2. Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh 

- Danh sách các bệnh viện chưa được trang bị và đã được trang bị CNTT 

đủ điều kiện tham gia Đề án: Có 03 đơn vị Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, 

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu còn lại chưa 

được lắp đặt. 

- Danh sách và số điện thoại các chuyên gia các chuyên ngành của SYT 

tham gia KCB từ xa:  

Số TT Họ và tên Trình độ CM Chuyên khoa 

1.  Ngô Đức Tuấn BS CK II Nội Thần kinh 

2.  Lê Thị Phương Trâm BS CK II Tai Mũi Họng 

3.  Đinh Cao Minh BS CK II Nội Tiêu hóa 

4.  Đặng Hà Hữu Phước BS CK II Can thiệp tim mạch 

5.  Trần Quốc Vĩ BS. CK II Ngoại Tổng quát 

6.  Đào Nguyễn Minh Châu BS. CK II Hồi sức cấp cứu 

7.  Lê Đức Nhân  BS. CK II Ngoại Ung bướu 

8.  Nguyễn Mạnh Hoan  ThS. BS Sản phụ khoa 

9.  Nguyễn Hoàng Trung BS. CK II Chẩn đoán hình ảnh 

10.  Phạm Xuân Sơn ThS. BS Ngoại Niệu 

11.  Dương Tấn Thọ  BS. CK II Nội Tiêu hóa 

 

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (chỉ tính số liệu của các BV thuộc SYT) 

1. Mở lớp đào tạo, tập huấn CM cho tuyến dưới bằng hình thức trực 

tuyến:  

 

Năm 

 

Số lớp 
Chuyên 

ngành  

Số học 

viên/1 

lớp 

Tổng số 

học 

viên 

Số buổi đào 

tạo (buổi = 4 

tiết) 

Tổng số kinh 

phí 

(VND) 

2020 0 

 

       

 

2. Tư vấn khám, chữa bệnh từ xa: 



 

   

  

  

 

Năm 

Số buổi tư 

vấn 
Số học viên 

tham gia 

Số ca bệnh được tư 

vấn 

Tổng số kinh phí 

(VND 

 

2020 0     

3. Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa: 

Năm 

Số buổi 

hội 

chẩn 

Số người 

BV tuyến 

trên tham 

gia 

Số người 

BV tuyến 

dưới tham 

gia 

Số ca 

bệnh 

được 

Hội chẩn 

Tổng số kinh 

phí 

(VND 

 

2020       

4. Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa: 

Năm 

Số buổi 

hội chẩn 

Số người 

BV tuyến 

trên tham 

gia 

Số người 

BV tuyến 

dưới tham 

gia 

Số ca 

bệnh 

được Hội 

chẩn 

Tổng số kinh 

phí 

(VND 

 

2020 0      

5. Hội chẩn tư vấn xét nghiệm từ xa: 

Năm 

Số buổi 

hội 

chẩn 

Số người 

BV tuyến 

trên tham 

gia 

Số người 

BV tuyến 

dưới tham 

gia 

Số ca bệnh 

được Hội 

chẩn 

Tổng số kinh 

phí 

(VND 

 

2020 0      

6. Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa: 

Năm 

Số buổi 

hội 

chẩn 

Số người 

BV tuyến 

trên tham 

gia 

Số người 

BV tuyến 

dưới tham 

gia 

Số ca bệnh 

được Hội 

chẩn 

Tổng số kinh phí 

(VND 

 

2020 0      

7. Công tác truyền thông: chưa 

- Hình thức truyền thông: 

- Phương tiện truyền thông: 

- Số kinh phí dành cho truyền thông: chưa được phê duyệt 

8. Kinh phí: Dự kiến. 

- Kinh phí Ngân sách nhà nước: 6.979.302.252 đồng (sáu tỉ chín trăm bảy 

mươi chín triệu ba trăm lẻ hai ngàn không trăm năm mươi hai đồng chẵn) 

- Nguồn khác: Không. 

9. Chính sách hỗ trợ người tham gia thực hiện Đề án của đơn vị: không. 

10. Kết quả các hoạt động hỗ trợ tuyến dưới khác bằng hình thức trực 

tuyến: không. 

C. KHÓ KHĂN THUẬN LỢI: 

Sở Y tế đang xây dựng Dự án của toàn ngành trình UBND tỉnh phê duyệt. 

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (đề xuất sửa đổi Luật KCB và các quy 

định khác nếu có bất cập): Không. 



 

   

  

  

 

E. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2021: 

Sở Y tế đang xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án vào giao cho các 

Phòng ban chuyên môn, các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Phòng Nghiệp vụ 
1.1. Làm đầu mối triển khai, chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển 

khai thực hiện các hoạt động trên phạm vi toàn ngành. Phối hợp với các đơn vị 

xây dựng kế hoạch chi tiết giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch hàng năm thực hiện 

Dự án. Báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện các 

hoạt động sau khi được phê duyệt theo chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức 

kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện Dự án; định kỳ báo cáo 6 tháng, 

hằng năm và báo cáo đột xuất với Giám đốc Sở Y tế để kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án. 

1.2. Tham mưu xin phê duyệt chủ trương, phê duyệt các hoạt động, danh 

mục kỹ thuật chuyển giao của từng đơn vị.  

1.3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế cam kết và quyết tâm tham 

gia thực hiện Dự án. Phối hợp BHXH tỉnh hướng dẫn các quy định về chi trả 

bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ y tế khám, chữa bệnh từ xa tại các bệnh viện 

tuyến dưới, bệnh viện tuyến trên.  

1.4. Tham mưu giải quyết khó khăn vướng mắc của các đơn vị khi tổ chức 

thực hiện.  

1.5. Tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết các hoạt động trong toàn ngành. 

2. Văn phòng  
2.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo 

của ngành và hướng dẫn các cơ sở điều trị trực thuộc thành lập ban chỉ đạo.  

2.2. Tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế giúp đỡ các đơn vị khảo sát, đánh giá 

năng lực, trình độ, nhu cầu đào tạo, cơ cấu tổ chức và nhân lực của các bệnh 

viện tuyến dưới theo chuyên khoa để lập kế hoạch đào tạo và tư vấn về việc 

hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp cho bệnh viện tuyến dưới. 

2.4. Phối hợp phòng Nghiệp vụ, Phòng Kế hoạch Tài chính triển khai việc 

thực hiện các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả trong 

hoạt động Dự án. Đầu mối xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để tính giá hoạt 

động khám, chữa bệnh từ xa. Đề xuất khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện 

xuất sắc.  

2.5. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Báo Đồng 

Nai và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung truyền thông và thi đua, 

khen thưởng của Dự án. 

3. Phòng Kế hoạch Tài chính  
3.1. Hướng dẫn hoạt động tài chính của Dự án theo quy định của pháp luật 

đến các đơn vị xây dựng chi tiết về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa và 

thanh toán bảo hiểm y tế.  

3.2. Xây dựng các quy định về tài chính thực hiện Dự án. 

3.3. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thanh quyết toán cho các kỹ 

thuật được triển khai trong đề án làm cơ sở cho thanh quyết toán bảo hiểm y tế.  

3.3. Tổng hợp nhu cầu đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các 

bệnh viện để tìm nguồn cung ứng, đáp ứng yêu cầu Dự án. 



 

   

  

  

 

4. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe  

4.1. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Đồng Nai, các 

báo khác và các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân 

dân về các hoạt động, phát huy tối đa hiệu quả của Dự án.  

4.2. Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh chủ động cho 

mọi người dân, với phương châm “Sức khỏe cho mọi người – Health for all”. 

Chú trọng truyền thông, tư vấn về các biện pháp phòng ngừa các bệnh lây nhiễm 

và không lây nhiễm như các bệnh tim mạch, ung bướu, chấn thương qua hệ 

thống công nghệ thông tin (tele-medicine).  

4.3. Tổ chức truyền thông về năng lực, khả năng cung ứng dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện tuyến dưới, thuyết phục người dân tuân thủ 

các quy định khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. 

5. Công Đoàn Ngành Y tế  

Tích cực vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động Dự án, 

đẩy mạnh phong trào thi đua học tập làm theo tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

tham gia giám sát việc thực hiện chính sách cho cán bộ tham gia.  

6. Các đơn vị trực thuộc  
6.1. Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai việc thực hiện Dự án khám, 

chữa bệnh từ xa của đơn vị.  

6.2. Cử đủ số lượng cán bộ, nhân viên y tế tham dự các khóa đào tạo do 

bệnh viện tuyến trên tổ chức để bảo đảm việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật 

hiệu quả. Có chế độ ưu đãi phù hợp để động viên các cán bộ, nhân viên bệnh 

viện tham gia đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật. 

6.2. Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Khám, chữa bệnh từ xa. Hoàn thiện về 

cơ cấu tổ chức nhân lực bệnh viện theo tư vấn của bệnh viện tuyến trên. 

6.3. Hàng năm kiểm tra, đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm, bổ sung điều 

chỉnh các hoạt động phù hợp và hoàn thiện, phát triển mô hình khám, chữa bệnh 

từ xa. 

Trên đây là báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai./. 

  

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý KCB; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 
      (Vg/NV/2021) 

KT.GIÁM ĐỐC 
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